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CÐ ÔTÔ 19B

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:
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CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

13/09/2001AnNguyễn Trường03021911131

07/10/2001AnhTrần Tuấn03021911142

3/8/2001BìnhHồng Phương03021911153

17/05/2001CảnhLê Hữu03021911164

25/11/2001ChươngPhan Đình03021911185

16/02/2001CườngChu Phạm Mạnh03021911196

18/03/2001CườngĐặng Trí03021911207

10/02/2001CườngHoàng Quang03021911218

25/04/2001CườngHuỳnh Minh03021911229

01/07/2001DanhHuỳnh Công030219112310

26/09/2001DanhNguyễn Hảo030219112411

27/01/2001DươngLê Xuyên Trùng030219112512

17/08/2001DươngPhan Huỳnh Thái030219112613

20/11/2001ĐạiTống Trọng030219112714

17/10/2001ĐăngVõ Hải030219112815

20/06/2001ĐỉnhTạ Viết030219112916

05/07/2001ĐứcLê Minh030219113017

29/08/2001ĐứcNguyễn Đình030219113118

11/05/2001GiangLê Vũ Trường030219113219

26/01/2000GiangTrần Tứ030219113320

07/08/2000HảiHuỳnh Văn030219113421

05/11/2001HảiNguyễn Đức030219113522

08/04/2001HảiNguyễn Minh030219113623

14/09/2001HảiNguyễn Minh030219113724

19/05/2001HậuNguyễn Hùng030219113825

13/9/2001HậuTạ Trung030219113926

13/07/2001HiệpĐoàn Thanh030219114027

16/06/2001HiệpPhan Ngọc030219114128

17/04/2001HoàVõ Nhân030219114229

09/12/2001HoàngTrần Minh030219114330

08/10/2001HuyNguyễn Văn030219114431

16/02/2001HuyTrần Hoàng Chín030219114532

08/12/2001HùngHoàng Phi030219114633

CÐ ÔTÔ 19B1/4



GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

27/11/2001HưngNguyễn Hữu030219114734

3/12/2001KhaHuỳnh Vĩnh030219114835

22/04/2001KhanNguyễn Hữu030219114936

01/12/2001KhảiNguyễn Tấn030219115037

26/08/2001KhảiPhạm Duy030219115138

20/01/2001KhánhDương Minh030219115239

12/04/2001KhánhNguyễn Bảo030219115340

24/07/2001KhoaLa Nguyên030219115441

27/09/2001KhoaTrịnh Võ Anh030219115542

24/12/2001KiệtLê Tuấn030219115643

06/10/2001KiệtNguyên Tuấn030219115744

25/01/2001KiệtNguyễn Tuấn030219115845

13/10/2001KiệtNguyễn Tuấn030219115946

11/10/2001KínhNguyễn Thành030219116047

05/05/2001KỳCao Viết030219116148

07/03/2001LiềnĐoàn Hoàng030219116249

26/09/2001LongNguyễn Thành030219116450

24/09/2001LộcLê Hữu030219116551

30/06/2001LộcNguyễn Văn030219116652

19/09/2001Mẫ̉nNguyễ̉n Minh030219116853

20/01/2001MinhChềnh Thông030219116954

15/10/2001MinhVõ Quang030219117055

17/10/2001NamĐặng Phương030219117156

16/01/2001NamNguyễn Huỳnh Phương030219117257

24/12/2001NamTrần Quang030219117358

19/03/2001NgọcĐặng Bảo030219117459

25/07/2001NhânNguyễn Hồng030219117560

24/10/2001NhânNguyễn Trọng030219117661

15/5/2001NhịnhHồ Minh030219117762

02/06/2001NhựtVõ Hoàng030219117863

20/03/2001OaiHồ Thanh030219117964

11/09/2001PhátBùi Tấn030219118065

27/10/2001PhátNguyễn Tiến030219118166

04/10/2001PhiThi Long030219118267

24/01/2001PhongNguyễn Hoài030219118368

12/02/2001PhongNguyễn Thanh030219118469

25/05/2001PhúNguyễn Quốc030219118570

02/08/2001PhúPhạm Thanh030219118671

30/08/2001PhúPhạm Thiên030219118772

06/05/2001PhụngDương Thanh030219118873
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20/01/2001PhươngNguyễn Hoài030219118974

18/05/2001QuangNguyễn Đăng030219119075

22/10/2001QuangNguyễn Minh030219119176

23/04/2001SangVõ Minh030219119277

17/08/2001SinhNguyễn Công030219119378

7/3/2001SơnLê Văn030219119479

05/04/2001SơnNguyễn Thái030219119580

29/11/2001TuânNguyễn Dương Hữu030219119681

02/08/2001TânNguyễn Minh030219119782

07/04/2001TânTrần Nhựt030219119883

02/02/2001ThanhNguyễn Châu030219119984

19/07/2000ThànhHuỳnh Ngọc030219120085

28/11/2001ThànhMai Phú030219120186

13/04/2001TháiNguyễn Dĩ030219120287

22/08/2001ThắngĐoàn Chiến030219120388

15/11/2001ThắngNguyễn Đỗ030219120489

26/03/2001ThiBùi Đình030219120590

17/07/2001ThiệnPhan Minh030219120691

12/05/2001ThịnhTrương Văn030219120792

26/01/2001ThôngNguyễn Văn Mười030219120893

9/2/2001ThuậnHoàng Công030219120994

02/05/2001TínNguyễn Hoàng030219121095

03/12/2001ToànPhan Văn Hữu030219121196

20/02/2001TòngLê Thanh030219121297

24/07/2001TriềuTrần Tiến030219121398

05/04/2001TrungTrần Đình030219121499

01/01/2001TrựcHuỳnh Trung0302191215100

7/3/1999TuấnLê Hoàng0302191216101

26/05/2001TuấnNguyễn Hoàng0302191217102

6/7/2000TuấnNguyễn Minh0302191218103

08/06/2001TùngVõ Lê Thanh0302191219104

26/07/2001TúLê Hoàng Anh0302191220105

11/09/2001TúNguyễn Thanh0302191221106

01/03/2001VũDiệp Thanh0302191222107

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 13 tháng 01 năm 2020

107(100%)0(0%)0(0%)0(0%)0(0%)0(0%)0(0%)107(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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